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001 Anh Bùi Lê Hải Nữ 31/07/2004 Xóm Chải, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304014195 

002 Anh Đỗ Châu Nữ 14/03/2006 Tổ 14, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006255 

003 Anh Đoàn Nguyễn Mai Nam 03/12/1998 Tiểu Khu 5, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 060198007270 

004 Anh Dương Thị Vân Nữ 11/10/2004 Thôn Cây Nghia, X. Xuân Thái, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304027573 

005 Anh Lê Thị Ngọc Nữ 16/12/2004 Hà Lũng Thượng, X. Thọ Dân, H. Triệu 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304024262 

006 Anh Lê Trịnh Quỳnh Nữ 31/03/2006 Vân Điền, X. Thiệu Giang, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306027762 

007 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 12/02/2004 Xóm 3, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002842 

008 Anh Tăng Thị Ngọc Nữ 22/12/2001 Thôn Lang Can 2, X. Thanh Lang, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301007628 

009 Anh Văn Thị Hồng Nữ 27/08/2004 Thôn Đại Tự 1, X. Đại Tự, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304002232 

010 Anh Vũ Duy Nam 15/06/2005 Tổ Dân Phố Số 12, P. Cầu Diễn, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205005006 

011 Ánh Nguyễn Thị Nữ 24/11/1988 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188022471 

012 Ánh Vương Thị Mai Nữ 26/06/2004 Thị Ngoại, X. Tân Hòa, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026052 
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013 Bình Má A Nam 08/04/2005 Thôn Hang Đá, X. Mường Hoa, TX. Sa 

Pa, T. Lào Cai 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205001005 

014 Bình Phạm Thị Nữ 17/08/1982 59 Tổ 13C, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182000863 

015 Cầu Đặng Đình Nam 03/02/2005 Thôn Chân Chim, X. Phúc Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034191 

016 Chúc Đỗ Thanh Nữ 02/09/2003 Thôn Minh Tiến, X. Đồng Cẩm, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303011834 

017 Chung Phạm Quang Nam 29/05/2004 Thôn Cốc Lâm, X. Bình Định, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K27202

4 
A1 SH lại TH 026204006788 

018 Cương Văn Tiến Nam 02/09/2006 Xóm 4, X. Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, 

T. Nghệ An 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206001696 

019 Cường Nguyễn Văn Nam 03/07/2006 Xóm 2, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206003992 

020 Đạo Trịnh Văn Nam 26/08/2000 Xóm 8 Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200019704 

021 Đạt Hoàng Đình Nam 20/07/2006 Thôn Phào, X. Nghĩa Tâm, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206008099 

022 Đạt Vũ Thành Nam 21/02/2005 3 Hẻm 69A/131/27 Hoàng Văn Thái, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 036205001609 

023 Định Phạm Văn Nam 29/08/2005 Thôn Yên Trạch, X. Bắc Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205009302 

024 Dung Lữ Thị Nữ 27/07/1986 Vinhomes Smart City, P. Tây Mỗ, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038186041395 

025 Dung Nguyễn Thị Kim Nữ 18/07/2004 TDP 2, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304014310 

026 Dũng Chu Đức Nam 27/08/2006 Đồng Cảy, X. Đại Sơn, H. Sơn Động, T. 

Bắc Giang 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206015807 

027 Dũng Trần Hoàng Nam 17/06/2006 Tổ 4, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206002501 
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028 Dương Lê Thị Thùy Nữ 02/11/2002 Xóm 1B Thôn Hoành, X. Đồng Tâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302025913 

029 Dương Nguyễn Tùng Nam 10/12/2004 Thôn Trung Cao, X. Trung Hòa, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 001204027576 

030 Dương Nguyễn Tùng Nam 19/10/2005 Đông Hải, X. An Hưng, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 
X A1K31202

4 
A1 SH lại (L+H) 019205007390 

031 Duy Đoàn Quang Nam 03/05/2005 Liên Giang, P. Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026727 

032 Duy Nguyễn Đức Nam 15/08/2006 Tổ Dân Phố 1, TT. Quỹ Nhất, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206001860 

033 Duy Nguyễn Hữu Nam 28/07/2001 Ban Thọ, X. Vạn Thắng, H. Nông Cống, 

T. Thanh Hóa 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201012788 

034 Em Hoàng Văn Tài Nam 14/11/2004 Xóm 4, X. Diễn Lâm, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204005452 

035 Gia Nguyễn Hoàng Nam 08/07/2004 Đồng Nhân, X. Hải Bối, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007588 

036 Giang Đoàn Văn Nam 10/12/1996 Thôn Đồng Bài, X. Tân Hiệp, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024096011285 

037 Giang Nguyễn Hương Nữ 31/07/2006 Tdp Số 3 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056688 

038 Giang Nguyễn Thị Linh Nữ 30/07/2003 Phượng Lịch 2, X. Diễn Hoa, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303007919 

039 Hà Nguyễn Thị Nữ 20/04/2004 Xóm 2 Kinh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038401 

040 Hải Nguyễn Thanh Nam 13/04/2004 Thôn Đông, X. An Hải, H. Lý Sơn, T. 

Quảng Ngãi 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051204012371 

041 Hành Hoàng Văn Nam 19/12/1989 Cụm 2, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089038985 

042 Hiền Ngô Vũ Thanh Nữ 29/04/2004 Xóm 4, X. Tân Thành, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304012036 

043 Hiền Nguyễn Thu Nữ 15/02/2002 Thôn 1, X. Yên Hưng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008418 
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044 Hiền Vũ Thu Nữ 03/09/2005 Đàm Khánh Đông, P. Yên Bình, TP. 

Tam Điệp, T. Ninh Bình 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004998 

045 Hiệp Hoàng Văn Nam 20/04/1988 Cụm 2, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088007733 

046 Hiếu Hoàng Ngọc Nam 15/08/1992 X. Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, T. Bắc 

Giang 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024092005567 

047 Hoa Hồ Quỳnh Nữ 16/01/2004 Tdp Viên 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 001304002720 

048 Hòa Bùi Bích Nữ 06/10/2004 Thôn Tân Đông, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008851 

049 Hòa Lê Trung Nam 18/08/2006 Đông Duyên Giang, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206009192 

050 Hoài Nguyễn Thanh Nữ 29/06/2000 Tổ 2 Khu 6, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300007121 

051 Hoàng Nguyễn Duy Nam 15/07/2002 Đồng Nhân, X. Hải Bối, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019765 

052 Hoàng Phan Huy Nam 26/03/2004 Thôn 5, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048695 

053 Hoàng Trần Nhật Nam 27/10/2001 Quân Bác Đoài, X. Vân Trường, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201001775 

054 Huệ Lê Thị Nữ 21/05/2000 Bình Lạng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300026833 

055 Hưng Lê Ngọc Nam 27/08/2005 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027012 

056 Hưng Lê Văn Nam 19/12/1999 Tổ 12, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099024208 

057 Hưng Tôn Vĩnh Nam 18/11/1999 Đồng Xuân, X. Xuân Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066099012756 

058 Huy Nguyễn Quang Nam 21/06/2006 Thôn Yên Thích, X. Bắc Bình, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026206007892 

059 Huy Nguyễn Quang Nam 23/01/2006 Khu 2, X. Bảo Yên, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 

X A1K30202

4 
A1 SH lại (L+H) 025206013438 
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060 Huy Nguyễn Thành Nam 14/06/2005 Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028041 

061 Huy Phùng Đăng Nam 15/11/2005 Thôn Quy Mông, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038427 

062 Huyền Đặng Thị Nữ 27/08/2004 Xóm 8, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304014377 

063 Huyền Trần Thị Nữ 20/12/1972 X. Thanh Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042172015407 

064 Huyền Vương Khánh Nữ 02/12/2005 Thôn Dậu 2, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010814 

065 Khang Doãn Đức Nam 04/09/2006 56 Ngõ 94 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 286206000004 

066 Khánh Bùi Văn Nam 21/03/2006 Thôn Nhật Tiến, X. Trường Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206006349 

067 Khánh Đỗ Đình Quốc Nam 02/09/2006 Tdp An Thái, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025127 

068 Khánh Nguyễn Văn Nam 02/09/2006 Tdp Số 2 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206074347 

069 Kiên Nguyễn Xuân Nam 10/07/1980 Ngõ 58 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022080011631 

070 Kiên Trương Trung Nam 31/07/2001 Thôn 1 Chương Lương, X. Bắc Lý, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201005295 

071 Lan Bùi Thị Ngọc Nữ 16/04/2004 X. Hợp Thành, H. Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304005338 

072 Lan Tẩn Thị Nữ 30/11/2005 Bản Phiêng Bay, X. Chiềng Khay, H. 

Quỳnh Nhai, T. Sơn La 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305003010 

073 Linh Lưu Thùy Nữ 03/11/2000 Phương Trạch, X. Vĩnh Ngọc, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300005756 

074 Linh Nguyễn Phương Nữ 17/06/2006 Tổ 18, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306011601 

075 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 14/12/2003 X. Đông Kết, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303003000 
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076 Linh Tạ Thị Phương Nữ 16/09/2006 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306029350 

077 Linh Vương Thị Khánh Nữ 31/12/2004 Thị Ngoại Thôn 4, X. Tân Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026050 

078 Long Nguyễn Hoàng Nam 03/10/2004 Khu 3, TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. Hòa 

Bình 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001808 

079 Ly Bùi Thị Nữ 29/01/1987 Đội 2 Đông Hạ, X. Đông Yên, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187045922 

080 Ly Nguyễn Thị Phương Nữ 06/12/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038842 

081 Ly Tuấn Thị Phương Nữ 05/03/2006 Thôn Yên Bệ, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006482 

082 Lý Nguyễn Thị Nữ 24/11/1994 Cổ Hạ, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194026216 

083 Mai Trần Thị Ngọc Nữ 02/11/2004 Thôn Bình Hà, X. Thanh Bình Thịnh, 

H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304004450 

084 Mến Quách Văn Nam 17/10/1999 Xóm Rộc, X. Hữu Lợi, H. Yên Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017099005287 

085 Minh Phạm Văn Nam 02/09/1984 Xóm Yên Đồng, X. Diễn Vạn, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040084009065 

086 Nam Bùi Văn Nam 14/09/2000 Thôn Nhật Tiến, X. Trường Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200026598 

087 Nam Nguyễn Huy Thành Nam 07/04/2006 Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206011699 

088 Nam Phan Hoài Nam 30/06/2003 X. Cam Đường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203000675 

089 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 19/09/1994 Tdp Hạ 11, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194003481 

090 Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/03/2006 Thôn Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306062203 

091 Nhật Nguyễn Đình Nam 27/08/2006 Xóm Động Sơn, X. Mỹ Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206017840 
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092 Nhật Phạm Quang Nam 27/08/2006 Đội 15 Xóm A, X. Xuân Tân, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206031933 

093 Nhi Hoàng Thị Thùy Nữ 02/05/2001 Tdp Tiến Thọ, P. Quảng Thịnh, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301006913 

094 Nhung Lường Thị Nữ 30/08/2003 Bản Nà Luống, X. Nà Tấu, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303004997 

095 Nhung Nguyễn Thị Nữ 29/03/1992 Thôn Hội Hương, X. Yên Trung, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192040136 

096 Ninh Nguyễn Ngọc Nam 10/01/2006 Ké Mới, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091711 

097 Oanh Nguyễn Nhâm Nữ 21/02/2002 Thôn 2, X. Yên Hưng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008425 

098 Phúc Dương Thế Nam 09/09/2006 Thôn Chiền, X. Nội Hoàng, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206001398 

099 Phương Bùi Thu Nữ 17/11/2002 Số 31 Nguyễn Đức Thuận, P. Đông 

Thọ, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K17202

4 
A1 SH lại TH 038302014280 

100 Phương Hoàng Thu Nữ 02/11/2005 Nam Phong 1, X. Hưng Đạo, TP. Cao 

Bằng, T. Cao Bằng 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000340 

101 Phương Lê Đức Nam 01/12/2005 Thôn Nguyễn Xá, X. Phương Tú, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047640 

102 Phương Nguyễn Thị Thanh Nữ 07/12/2004 Thôn Bác Trạch Đông, X. Vân Trường, 

H. Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304001154 

103 Phương Phạm Thị Nữ 03/10/1992 Số 50 Ngách 205/53, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025192002367 

104 Phương Tạ Thu Nữ 17/11/2003 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025635 

105 Phương Trần Văn Nam 04/11/2005 Xóm Kênh Hội, X. Yên Tiến, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007442 

106 Phượng Công Ngọc Nữ 14/05/2006 Tổ 35 Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022968 
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107 Quân Đường Gia Nam 17/09/2006 Thôn Thai Bạ, X. Thiện Kế, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206007775 

108 Quang Ngô Văn Nam 13/10/1989 Thôn Nghĩa Lộ, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089052748 

109 Sơn Hoàng Hà Nam 26/11/2004 81 Nguyễn Thái Học, P. Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204001701 

110 Sơn Lê Đình Nam 15/07/1990 Thôn 3, X. Hoằng Thành, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038090038864 

111 Sơn Lê Minh Nam 23/01/2005 Quảng Thành, X. Quảng Lạc, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 037205002196 

112 Sơn Nguyễn Văn Nam 26/08/2002 Tiến Tiên, X. Tân Tiến, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039732 

113 Tam Phạm Hoàng Nam 20/02/1999 Bản Lướt, X. Chiềng Khoong, H. Sông 

Mã, T. Sơn La 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014099011882 

114 Tám Mai Văn Nam 04/10/2002 Thôn Lâm, X. Vô Điếm, H. Bắc Quang, 

T. Hà Giang 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002202009618 

115 Tâm Nguyễn Minh Nữ 20/12/1998 Tổ 33 Cụm 1, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198028316 

116 Thái Bùi Duy Nam 27/07/2004 Phương Đức, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015133 

117 Thắm Hoàng Thị Nữ 15/10/1995 Cụm 9, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195019927 

118 Thanh Lê Thị Thanh Nam 07/07/2003 Mậu Thịnh, X. Ba Đình, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303005186 

119 Thanh Nguyễn Phương Nữ 17/03/2004 Tdp Hổ Đội 3, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010304 

120 Thanh Nguyễn Thị Nữ 25/07/1990 Thôn 4, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190023059 

121 Thảo Hà Thị Phương Nữ 21/04/2004 Số 25 Tổ 18Đ, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020586 

122 Thảo Lê Phương Nữ 03/09/2005 Tổ 15, P. Pom Hán, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305001534 
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123 Thiện Lê Xuân Nam 12/10/2005 Thôn Phúc Lộc A, X. An Khang, TP. 

Tuyên Quang, T. Tuyên Quang 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205003877 

124 Thịnh Nguyễn Văn Nam 09/04/2004 Thôn Đa Ngư, X. Cao Dương, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033441 

125 Thơm Nguyễn Thị Nữ 15/07/2002 Thái Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302034878 

126 Thu Trần Thị Nữ 21/12/2004 Thôn Phụ Dực, X. Hồng Phúc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006119 

127 Thư Đỗ Thị Nữ 02/10/2002 Xóm 16, X. Phúc Thắng, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302000257 

128 Thúy Nguyễn Thị Nữ 16/02/2001 Thôn Dư Dụ 2, X. Thanh Thùy, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301022615 

129 Thụy Nguyễn Xuân Nam 08/10/2005 Thôn Quế Lâm, X. Hiệp Thuận, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205053966 

130 Tiên Nguyễn Thủy Nữ 26/12/2004 Tổ 14, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304006134 

131 Tiến Trần Văn Nam 18/08/2004 Minh Xuyên, X. Hồng Minh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008180 

132 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 26/11/2002 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302023827 

133 Trúc Nguyễn Ngọc Nam 10/03/2002 Tdp Hạ 12, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032430 

134 Trung Lê Nghĩa Nam 04/11/1987 3 Ngõ 33 Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087038625 

135 Trung Lê Quang Nam 13/08/2006 Tổ Dân Phố 12, P. Phúc La, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206002050 

136 Trung Lê Thị Nữ 30/09/1980 30 Ngách 1/22 Bùi Xương Trạch, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038180000191 

137 Trung Nguyễn Quang Nam 23/06/2006 Tdp Số 6, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206023217 
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138 Trung Trần Quang Nam 22/10/2002 Xóm 5, X. Xuân Tân, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202013354 

139 Trường Lê Công Nam 04/12/2005 Xóm 2, X. Đại Thành, H. Yên Thành, T. 

Nghệ An 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205009078 

140 Trường Phùng Thế Nam 16/08/2005 Ngọc Lâm, X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004678 

141 Tưởng Bùi Văn Nam 28/06/1996 Thôn Cầu Đen, X. Quang Thịnh, H. 

Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024096004214 

142 Tuyên Nguyễn Xuân Nam 02/07/2006 Thôn Thọ Vực, X. Đội Bình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 001206029255 

143 Tuyền Lang Thanh Nam 23/08/2001 Thôn Chiềng, X. Luận Khê, H. Thường 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201009764 

144 Va Hoàng Thị Nhê Nữ 22/02/2006 Xóm 3 Thôn Trung, X. Thượng Lâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068306000081 

145 Vĩ Nguyễn Văn Nam 17/01/2004 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037362 

146 Việt Hoàng Quốc Nam 14/08/2004 Thôn 5, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029943 

147 Việt Lê Bá Quốc Nam 04/12/2005 Thôn Đồng Lạc, X. Hoằng Trạch, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205019868 

148 Vinh Bùi Thế Nam 10/04/1966 Tdp2 Văn Nội, P. Phú Lương, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001066008308 

149 Vũ Phạm Thế Nam 24/08/2004 Thôn Hùng Xuân 1, X. Xuân Giao, H. 

Bảo Thắng, T. Lào Cai 
X A1K34202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204010443 

150 Vy Ma Thảo Nữ 02/11/2004 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Trùng Khánh, H. 

Trùng Khánh, T. Cao Bằng 
X A1K33202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304001686 
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